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	HĐND TỈNH KON TUM
BAN PHÁP CHẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  61 /BC-BPC
	          Kon Tum, ngày 01  tháng 12  năm 2020


BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 
năm 2020 và nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ công tác 6 thág đầu năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ban Pháp chế tích cực tham gia với Thường trực về dự kiến nội dung, chương trình các kỳ họp. Chủ động nghiên cứu, nắm bắt các nội dung có liên quan đến lĩnh vực của Ban phụ trách do Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành trình kỳ họp. Tích cực tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến tham gia của cử tri về các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết nhằm phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp. 
2. Hoạt động giám sát, khảo sát 
2.1. Giám sát tại kỳ họp
Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện thẩm tra 18 nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình Kỳ họp thứ 10 thứ 11 HĐND tỉnh (04 Tờ trình dự thảo nghị quyết và 14 báo cáo).
Báo cáo thẩm tra của Ban cơ bản làm rõ thêm những mặt làm được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và có những kiến nghị đề xuất thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của Ban trong việc phân tích đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo thực thi pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành ghi nhận, tiếp thu. 
Đối với các dự thảo Nghị quyết, Ban đã đi sâu đánh giá sự phù hợp của nội dung các dự thảo Nghị quyết đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm cơ sở cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham gia thảo luận và quyết nghị. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khi ban hành bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật. 
Tham gia phối hợp tốt với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các nội dung trình tại các kỳ họp. Tích cực tham gia ý kiến tại các phiên thảo luận tại kỳ họp, góp phần vào sự thành công của các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

2.2. Hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện hiện chương trình giám sát năm 2020, Ban đã tiến hành giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương và quy định pháp luật, Ban đã nêu rõ các kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan, đơn vị để khắc phục việc chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh(
); việc tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh(
). 

Tham gia hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 và các nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND. 
2.3. Hoạt động khảo sát 
Trong năm, Ban Pháp chế đã tổ chức khảo sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ cho việc thẩm tra Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh. Khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết  số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; khảo sát thực tế tình hình quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp tại mốt số cơ quan, đơn vị.
Thực hiện phân công Thường trực, Ban thực hiện khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 65/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh quy hoạch, đất đai và xây dựng.
2.4. Các hoạt động khác

Lãnh đạo Ban dự họp đầy đủ các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia chuẩn bị và thực hiện tốt phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng và công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trưởng Ban tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, các cuộc họp nội chính và đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng trong công tác nội chính và xử lý đơn thư của công dân trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế chủ trì và phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành còn hiệu lực pháp luật đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, gồm có 148 Nghị quyết. Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tự kiểm tra và gửi kết quả kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Qua công tác tự kiểm tra cho thấy các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung Nghị quyết phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng về thể thức, nội dung và thẩm quyền, phù hợp thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung chưa phù hợp hoặc chậm ban hành Nghị quyết, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, rà soát và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

Ban đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật định; hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra và các nhiệm vụ theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn bị nội dung kỳ họp; thực hiện tốt chương trình giám sát, khảo sát, kiểm tra rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Qua công tác giám sát, khảo sát, kiểm tra rà soát văn bản, Ban đã kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập và có những kiến nghị đề xuất phù hợp. Chất lượng báo cáo thẩm tra, giám sát ngày càng được nâng cao. Các đề xuất, kiến nghị của Ban tại báo cáo thẩm tra đã đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, bám sát tình hình thực tế của địa phương, thể hiện rõ quan điểm để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận xem xét quyết định. 
2. Hạn chế và nguyên nhân
Đa số thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm, chưa bố trí nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Ban. Việc tham gia ý kiến của các thành viên Ban đối với công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban còn hạn chế nhất định.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1. Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh

Tích cực tham gia thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung được phân công trình các kỳ họp trong 6 tháng đầu năm năm 2021. 
2. Hoạt động giám sát, khảo sát
Tổ chức các hoạt động khảo sát để phục vụ cho công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chủ trì và phối hợp các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ngành liên quan thẩm tra các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình kỳ họp và giữa hai kỳ họp khi có yêu cầu.
Chủ động giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành theo quy định. Giám sát thường xuyên đối với công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp huyện. 
Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát do Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và cơ quan khác khi có yêu cầu.

3. Các hoạt động khác
Tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cuộc họp nội chính.

Tổ chức hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh một số tỉnh, thành phố trong nước.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng và theo phân công phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, PC.
	TM. BAN PHÁP CHẾ

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Thái Văn Ngọc


� Kiến nghị của Ban đối với các đơn vị:


1. Đề nghị Toà án nhân dân tối cao: Ban hành văn bản mới để thay thế Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999.


2. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Điều chỉnh thời gian thử thách tại Bản án số 178/HSPT ngày 24/7/2019 của Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2018/HĐTP...


3. Đề nghị Bộ Tài chính: Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ xem xét ban hành quy định về chế độ bồi dưỡng cho người được phân công giám sát, giáo dục các trường hợp án treo, cải tạo không giam giữ ở cơ sở. 


4. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị có giải pháp khắc phục những vi phạm, khuyết điểm; xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự... 


5. Đề nghị UBND tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh xem xét bố trí phòng khám chữa bệnh cho phạm nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa huyện Ngọc Hồi và các Trung tâm y tế huyện; Chỉ đạo xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng đoạn đường từ xã Đăk La đến Trại tạm giam Công an tỉnh. 


6. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh


Phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định 1703/QĐ-MTTW – BTT ngày 25/10/2017 của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 


7. Đề nghị HĐND các huyện, thành phố


Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự.


� Kiến nghị của Ban đối với các đơn vị:


1. Đối với HĐND tỉnh: Đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết mới về dân quân tự vệ nhằm triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. 


2. Đối với UBND tỉnh: Tổ chức tổng kết việc thực hiện đề án theo Nghị quyết 79 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng đề án mới theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết về dân quân tự vệ theo khoản 2 Điều 44 Luật Dân quân tự vệ năm 2019.


Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với ngành chức năng nghiên cứu bố trí quỹ đất để xây dựng thao trường huấn luyện. Đối với cấp xã, đề nghị nghiên cứu xây dựng thao trường theo cụm để tránh lãng phí đất đai.


Chỉ đạo UBND các cấp và cơ quan liên quan hằng năm dự toán bảo đảm kinh phí huấn luyện và hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ, nhất là ở 17 xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh.


Tiếp tục quan tâm triển khai xây dựng nhà ở cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Quyết định số 1171/QĐ - UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh.


3. Đối với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; xây dựng đề án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh kịp thời, đúng quy định.


Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố:


Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên ; củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự cấp xã; bố trí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải là công chức.


Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, việc thực hiện các chế độ chính sách, việc trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết, kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, tránh bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra.


Rà soát kiện toàn Tiểu đội tự vệ ở các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ lực lượng dân quân tự vệ, làm tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dân quân tự vệ tại chỗ; tập huấn cho lực lượng tự vệ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm hướng dẫn việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế,  phụ cấp dân quân thường trực khi hoàn thành nhiệm vụ.


Phối hợp với cấp ủy, chính quyền kiểm tra, đầu tư nâng cấp hoặc xây nhà làm việc mới cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 


4. Đối với UBND huyện, thành phố: Quan tâm đầu tư, sửa chữa nâng cấp nhà làm việc, phòng làm việc cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã, hỗ trợ kinh phí hoạt động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định.


Bố trí quỹ đất dành cho thao trường, bãi tập của lực lượng dân quân tự vệ, có thể theo cụm xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo nơi tập luyện ổn định và an toàn.


Rà soát tuyển dụng biên chế công chức cấp xã theo đúng quy định của pháp luật.





